
1 

 

 

NGOC THOM TRADING & SERVICE COMPANY 

Chi nhánh VP : 207/25/3 Phạm Văn Hai ,P5, Quận Tân Bình, Tp.HCM  

CN 2: C6 Khu Đấu giá Ngô Thì Nhậm, Quận Hà Đông, Tp.Hà Nội. 
Webside: www.ngocthom.com.vn 
Tax:0309391503   Email: ngocthom.trading@gmail.com 

Nhân viên phụ trách: Mr Quyền 0933937666  

Email: nguyenquyen.ngocthom@gmail.com 

 

 BẢNG BÁO GIÁ  

Kính gửi: Quý Khách hàng 

Lời đầu tiên, Công ty TNHH MTV TM và DV Ngọc Thơm xin gửi lời chào trân trọng 

nhất tới Quý Khách Hàng. Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý Khách Hàng Bảng báo giá 

chi tiết: 

(Tỷ giá: 26.200 đồng) 

STT Tên Sản Phẩm ĐVT Qty 
Đơn Giá 

(USD) 

Đơn Giá 

(VND) 
Thành Tiền 

1 

HỆ THỐNG MÁY LÀM GA 

GIƯỜNG TỰ ĐỘNG 

- Model: ZX-AFS-3000 

- Nhà sản xuất: ZHONGXIN 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

- Đầu máy khâu: Brother 

- Điện áp: AC 380V 50HZ 25KW 

- Áp suất: ≥0.5Mpa，40L/min 

- Kích thước sản phẩm:  

+ Dài : 230 -320 cm 

+ Rộng: 130 -340 cm 

- Mũi may: Chain /Lock stitch  

- Tốc độ máy:  

+ Chain stitch: 250-300 cái/giờ 

+ Lock stitch: 150-200 cái/giờ 

Set 1 395.600 10.364.720.000 10.364.720.000 
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HỆ THỐNG MÁY LÀM GA 

GIƯỜNG TỰ ĐỘNG 
- Model: ZX-AFS-3000 

- Nhà sản xuất: ZHONGXIN 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

- Đầu máy khâu: Pegasus 

- Điện áp: AC 380V 50HZ 25KW 

- Áp suất: ≥0.5Mpa，40L/min 

- Kích thước sản phẩm:  

+ Dài : 230 -320 cm 

+ Rộng: 130 -340 cm 

- Mũi may: Chain /Lock stitch 

- Tốc độ máy:  

Set 1 416.200 10.904.440.000 10.904.440.000 
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STT Tên Sản Phẩm ĐVT Qty 
Đơn Giá 

(USD) 

Đơn Giá 

(VND) 
Thành Tiền 

+ Chain stitch: 250-300 cái/giờ 

+ Lock stitch: 150-200 cái/giờ 

3 

HỆ THỐNG MÁY MAY GỐI 

- Model: ZX-PM-670 

- Nhà sản xuất: ZHONGXIN 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

- Điện áp: AC 380V 50HZ 25KW 

- Áp suất: ≥0.5Mpa，40L/min 

- Kích thước sản phẩm:  

+ Dài : 470-670 mm 

+ Rộng: 600-900mm 

- Mũi may: Lock stitch 

- Tốc độ máy: 8-10 giây/cái 

Set 1 285.000 7.467.000.000 7.467.000.000 

Ghi chú: 

- Đơn giá trên đã bao gồm phí vận chuyển và các loại thuế phí nhập khẩu.  

- Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 

- Bảng báo giá có hiệu lực 30 ngày kể từ ngày kí, thời gian giao hàng 90 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng. 

 
Ngày 25 Tháng 04 Năm 2025 

Giám Đốc 

(đã ký) 

 

 

Đặng Xuân Ngọc 
 

 
 

  


